
UBND XÃ AN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LÂM 

 

Số:  138  /TB-THAL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Phú, ngày 9 tháng 5 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5,  

                           sử dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

lớp 5 và sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động 

giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 2 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

          Căn cứ Căn cứ Quyết định số 07/2024/QĐ – UBND ngày 14/3/2024 của 

UBND tỉnh Hải Dương ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;  

Thực hiện công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Sách về việc tăng 

cường công tác quản lý về việc lựa chọn, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông;  



Trường Tiểu học An Lâm trân trọng thông báo, công khai tới toàn thể cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh danh mục sách 

giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2028 sử dụng 

trong nhà trường từ năm học 2025-2026 trường Tiểu học An Lâm. 

(Có danh mục kèm theo) 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ AN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LÂM 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2025 - 2026 

 (Kèm theo Thông báo số 138 /TB-THAL ngày 09 tháng 5 năm 2025 

của trường Tiểu học An Lâm)   

 

STT TÊN SÁCH Bộ sách  

1 Tiếng Việt 1 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 1 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Toán 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Tự nhiên và Xã hội 1 Cánh diều 

6 Đạo Đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Mĩ thuật 1 
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo 

dục 

9 Giáo dục thể chất 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Hoạt động trải nghiệm 1 Cánh diều 

11 Tiếng Anh 1 - SHS - Phonics Smart 
CT phát triển Giáo dục Việt Nam-

VPBOX 

12 Tiếng Anh 1 - SBT - Phonics Smart 
CT phát triển Giáo dục Việt Nam-

VPBOX 

13 Tập viết 1/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

14 Tập viết 1/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

15 Vở bài tập Tiếng Việt 1/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

16 Vở bài tập Tiếng Việt 1/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

17 Vở bài tập Toán 1/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

18 Vở bài tập Toán 1/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

19 Vở  bài tập Mĩ thuật 1 
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo 

dục 

 

 

 

 

 
  



UBND XÃ AN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LÂM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số 138 /TB-THAL ngày 09 tháng 5 năm 2025 

của trường Tiểu học An Lâm)   

 

STT TÊN SÁCH Bộ sách 

1 Tiếng Việt 2, tập một Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 2, tập hai Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 2, tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Toán 2, tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Tự nhiên và Xã hội 2 Cánh diều 

6 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo 

9 Giáo dục thể chất 2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Hoạt động trải nghiệm 2 Cánh diều 

11 Tiếng Anh 2 – SHS - Phonics Smart 
CT phát triển Giáo dục Việt Nam-

VPBOX 

12 Tiếng Anh 2 – SBT - Phonics Smart 
CT phát triển Giáo dục Việt Nam-

VPBOX 

13 Tập viết 2, tập một  Kết nối tri thức với cuộc sống 

14 Tập viết 2, tập hai   Kết nối tri thức với cuộc sống 

15 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một   Kết nối tri thức với cuộc sống 

16 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai   Kết nối tri thức với cuộc sống 

17 Vở bài tập Toán 2, tập một Kết nối tri thức với cuộc sống 

18 Vở bài tập Toán 2, tập hai  Kết nối tri thức với cuộc sống 

19 Vở bài tập Mĩ thuật 2  Chân trời sáng tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ AN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LÂM 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số 138 /TB-THAL ngày 09 tháng 5 năm 2025 

của trường Tiểu học An Lâm)   

 

STT TÊN SÁCH Bộ sách  

1 Tiếng Việt 3/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 3/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 3/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Toán 3/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Tin học 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Tự nhiên và Xã hội 3  Cánh diều 

8 Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Mĩ thuật 3  Chân trời sáng tạo 

10 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Giáo dục thể chất 4 Cánh diều 

12 Hoạt động trải nghiệm 3 Cánh diều 

13 Tập viết 3/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

14 Tập viết 3/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

15 Vở Bài Tập Tiếng Việt 3/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

16 Vở Bài Tập Tiếng Việt 3/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

17 Vở bài tập Toán 3/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

18 Vở bài tập Toán 3/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

19 Vở bài tập Mĩ thuật 3  Chân trời sáng tạo 

20 Tiếng Anh 3 Global Success, tập 1  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

21 Tiếng Anh 3 Global Success, tập 2  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

22 Tiếng Anh 3 Global Success - Sách bài tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

 

 

 
  



UBND XÃ AN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LÂM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số 138 /TB-THAL ngày 09 tháng 5 năm 2025 

của trường Tiểu học An Lâm)   

 

STT TÊN SÁCH Bộ sách 

1 Tiếng Việt 4/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 4/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 4/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Toán 4/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Lịch sử - Địa lý 4 Cánh diều 

8 Khoa học 4 Cánh diều 

9 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Mĩ thuật 4 Chân trời sáng tạo 

11 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Giáo dục thể chất 4 Cánh diều 

13 Hoạt động trải nghiệm 4 Cánh diều 

14 Tiếng Anh 4 Global Success, tập 1  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

15 Tiếng Anh 4 Global Success, tập 2  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

16 Tiếng Anh 4 Global Success - Sách bài tập  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

   
17 Vở Bài Tập Tiếng Việt 4/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

18 Vở Bài Tập Tiếng Việt 4/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

19 Vở bài tập Toán 4/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

20 Vở bài tập Toán 4/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

21 Vở bài tập Mĩ thuật 4 Chân trời sáng tạo 

 

 

 

 

 



 
UBND XÃ AN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LÂM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số 138 /TB-THAL ngày 09 tháng 5 năm 2025 

của trường Tiểu học An Lâm)   

STT TÊN SÁCH Bộ sách 

1 Tiếng Việt 5/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Tiếng Việt 5/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Toán 5/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Toán 5/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Tin học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Lịch sử - Địa lý 5 Cánh diều 

8 Khoa học 5 Cánh diều 

9 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Mĩ thuật 5 Chân trời sáng tạo 

11 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Giáo dục thể chất 5 Cánh diều 

13 Hoạt động trải nghiệm 5 Cánh diều 

14 Tiếng Anh 5 Global Success, tập 1  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

15 Tiếng Anh 5Global Success, tập 2  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

16 Tiếng Anh 5 Global Success - Sách bài tập  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

   
17 Vở Bài Tập Tiếng Việt 5/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

18 Vở Bài Tập Tiếng Việt 5/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

19 Vở bài tập Toán 5/1 Kết nối tri thức với cuộc sống 

20 Vở bài tập Toán 5/2 Kết nối tri thức với cuộc sống 

21 Vở bài tập Mĩ thuật 5 Chân trời sáng tạo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


